
 
Biểu 1/SXKD 

Ngày nhận báo cáo: 

- Trước ngày 25/7 đối với kỳ 06 tháng; 

- Trước ngày 25/01 năm sau đối với ký báo cáo 
năm. 

Đơn vị báo cáo: Cơ sở sản xuất, xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu 
làm thuốc 

(địa chỉ:......................................) 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý 
Dược - Bộ Y tế 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC 

Báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo năm 

TT Nội dung Giá trị (VNĐ) 

1 2 3 

1 Giá trị thuốc sản xuất trong nước  

2 Giá trị nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước  

3 Giá trị thuốc xuất khẩu  

4 Giá trị nhập khẩu thuốc thành phẩm  

5 Giá trị nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

........, ngày .... tháng .... năm .......​
Giám đốc​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

Mục đích: Đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Thời gian báo cáo: Báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo năm. 

Cách tổng hợp và ghi chép: 

Cột 3: Ghi giá trị hoạt động sản xuất, kinh doanh tương ứng theo VNĐ (nếu có). 

Nguồn số liệu: số liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở. 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 25/2021/TT-BYT 


